TÓM TẮT

ĐOÀN THỊ LAN ANH, 2009. Đề tài nghiên cứu: “XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ BỆNH THỐI  NHŨN  TRÊN  CÂY  LAN  DO  VI  KHUẨN  Erwinia  spp.  GÂY  RA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” đã được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2009 tại phòng  thí nghiệm bộ môn Bảo vệ Thực vật  - khoa Nông học  -  trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. 

GVHD: 
1. TS. LÊ ĐÌNH ĐÔN



2. KS. PHẠM THỊ MINH KIỀU

Đối tượng nghiên cứu là vi khuẩn Erwinia spp. gây bệnh thối nhũn trên cây lan, là một  thành viên của họ vi khuẩn Enterobacteriaceae. Vi khuẩn Erwinia  spp.  là  loài đa thực, ký sinh và gây hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau. 

Đề tài được thực hiện với mục đích nhận định được tình hình nhiễm bệnh do vi khuẩn gây ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; thu thập các mẫu lan có khả năng bị bệnh thối nhũn do vi khuẩn Erwinia spp. gây ra, từ đó phân lập và thực hiện các thử nghiệm  sinh hóa nhằm xác định chính xác được  loài vi khuẩn Erwinia  spp. gây  thối nhũn trên lan. Đây là những nghiên cứu bước đầu tạo tiền đề cho các nghiên cứu sâu hơn về sinh học phân tử, ứng dụng sinh học và kiểm soát bệnh có hiệu quả. 

Nội dung đề tài nghiên cứu gồm: 

1 - Thu thập, xác nhận tình hình bệnh do vi khuẩn gây hại trên cây lan ở một số vườn lan tại Thành phố Hồ Chí Minh 

2 - Phân lập mẫu vi khuẩn và thực hiện phản ứng sinh hóa xác định loài gây hại. 

3 - Gây bệnh nhân tạo lên các giống lan và đánh giá khả năng gây bệnh của vi khuẩn Erwinia spp. ở 5 giống lan. 

Đề tài nghiên cứu đã đạt được các kết quả: 

1 - Tình hình nhiễm bệnh vi khuẩn tại các vườn điều tra: Trong các vườn thuộc 6 quận, huyện điều tra tất cả đều có mẫu bệnh do vi khuẩn gây ra.  

2 - Phân lập được 10 dòng vi khuẩn để thực hiện thử nghiệm, nghiên cứu 

3  - Sau khi  thử nghiệm phân lập  trên môi  trường PGA và  thực hiện phản ứng sinh hóa đã xác định được 8/10 dòng phân lập là vi khuẩn Erwinia chrysanthemi gây bệnh thối nhũn trên lan. 

4 - Sau khi gây bệnh nhân tạo lên các giống lan, thấy: 

Nhìn chung  triệu chứng bệnh do vi khuẩn Erwinia chrysanthemi  trên 5 giống lan thí nghiệm đều tương tự nhau: Vết bệnh thường có hình tròn, ovan, có khi không định hình  rõ; mềm sũng nước,  thối nhũn, mô bị  thối hoàn  toàn, có mùi hôi  thối. Khi đưa  lá bệnh  lên  ánh  sáng vết bệnh  trong  và  thấy  rõ  ranh  giới  giữa mô bệnh  và mô khỏe. Bệnh nặng lan ra toàn bộ lá, làm rụng lá sau đó lan ra cả phần thân, rễ, ngọn cây.  Khả năng nhiễm bệnh, mức độ nặng nhẹ cũng như tốc độ phát  triển bệnh  trên mỗi giống lan, mỗi dòng vi khuẩn có khác nhau. Trong đó, lan Hồ Điệp bị nhiễm bệnh nặng nhất, nhẹ nhất là lan Mokara.
